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QUY CHẾ 
phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh,  

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác nội chính;  

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

----- 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ 

chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung 

về phòng, chống tiêu cực; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường 

trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

- Căn cứ Quyết định số 614-QĐ/TU ngày 08/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Căn cứ Quyết định số 1056-QĐ/TU ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; 

- Căn cứ Quy định số 1032-QĐ/TU ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Xét đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng 

ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính 

Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công 

tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi phối hợp 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp 

phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh (sau đây viết tắt là các cơ quan phối hợp) trong thực hiện nhiệm 

vụ tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải 

cách tư pháp tỉnh (sau đây viết tắt là các Ban Chỉ đạo) lãnh đạo, chỉ đạo về công 

tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có liên quan 
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đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp 

theo dõi, phụ trách. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các Ban Chỉ đạo. 

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; bảo đảm sự 

chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm 

của mỗi cơ quan trong phối hợp, trao đổi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. 

Chương II 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, Quân 

ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh ủy về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải 

cách tư pháp liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các cơ quan phối hợp theo dõi, phụ trách. 

2. Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo toàn 

diện về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; lĩnh vực phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan phối hợp theo dõi, phụ trách. 

3. Tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các 

chức danh cán bộ của các cơ quan phối hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý. 

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan phối hợp theo dõi, phụ trách. 

5. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan phối hợp. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Thường trực Tỉnh ủy, các Ban Chỉ đạo giao. 

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp 

1. Trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy  
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1.1. Khi tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 

Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và cải cách tư pháp, nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan phối hợp thì chủ động phối hợp để thực hiện. 

1.2. Phối hợp tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, đề án, kết luận... (gọi chung là đề 

án) về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phối hợp theo 

dõi, phụ trách. 

1.3. Đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu có 

liên quan đến các đề án về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải 

cách tư pháp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phối hợp tham mưu 

với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để Ban Nội chính Tỉnh ủy thẩm định. 

1.4. Đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu đối với cán bộ của các cơ 

quan phối hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để tham gia ý kiến 

thực hiện quy trình bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. 

1.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong 

việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư 

pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phối hợp hoặc được 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. 

1.6. Khi tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 

Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn, thư (kèm theo văn bản, 

tài liệu liên quan) đến cơ quan phối hợp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

1.7. Kịp thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan phối hợp để 

tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 

Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phối hợp theo dõi, phụ trách. 

1.8. Hướng dẫn, cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền phổ biến về lĩnh 

vực nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đến các cơ 

quan phối hợp. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp 

2.1. Trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện các chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Quân khu 5 về xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng Dân quân 
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tự vệ, Dự bị động viên, lực lượng thường trực trong lực lượng vũ trang tỉnh; công 

tác quốc phòng, quân sự địa phương; chính sách hậu phương quân đội. 

b) Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan để Ban Nội chính Tỉnh 

ủy thẩm định các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 

Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương hoặc cho ý kiến trong 

việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh cán bộ của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định. 

c) Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát 

các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

d) Kịp thời thông tin, phản hồi cho Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả xử 

lý, giải quyết đơn, thư do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến Đảng ủy Quân sự 

tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. 

đ) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với 

các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, 

tiêu cực của sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc 

phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên thuộc lực lượng vũ trang tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương. Phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực chỉ đạo xử lý theo quy định. 

2.2. Trách nhiệm của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện các chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về những 

vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh 

biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng ở địa phương và xây 

dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. 

b) Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan để Ban Nội chính Tỉnh ủy 

thẩm định các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 

thuộc lĩnh vực biên phòng hoặc cho ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ 

luật đối với các chức danh cán bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định. 

c) Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát 

các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
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d) Kịp thời thông tin, phản hồi cho Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả xử 

lý, giải quyết đơn, thư do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến Đảng ủy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. 

đ) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với 

các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, 

tiêu cực của sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc 

phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ biên 

phòng. Phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 

Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử 

lý theo quy định. 

Điều 5. Phương pháp phối hợp 

1. Phối hợp trực tiếp  

Các cơ quan chủ động trao đổi, phối hợp; tùy theo yêu cầu, tính chất, nội 

dung công việc và tình hình cụ thể để thông tin bằng nhiều hình thức thích hợp 

như: Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc để trao đổi trực tiếp hoặc trao đổi qua 

điện thoại và những hình thức khác nhằm thống nhất về các nội dung cần phối hợp. 

2. Phối hợp bằng văn bản 

Khi cần phối hợp hoặc lấy ý kiến tham gia bằng văn bản, cơ quan có yêu 

cầu gửi văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho cơ quan được yêu cầu. Trong 

thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản, tài liệu, cơ quan được 

yêu cầu phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan yêu cầu phối hợp (nếu văn bản có 

yêu cầu thời hạn thì thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản). Trường hợp phức 

tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, cơ quan được yêu cầu phải thông báo 

cho cơ quan yêu cầu biết. 

3. Cử cán bộ tham gia phối hợp 

Khi có yêu cầu cử cán bộ tham gia các nội dung thuộc phạm vi phối hợp 

thì cơ quan yêu cầu phải chủ động gửi văn bản cho cơ quan được yêu cầu để cử 

cán bộ phối hợp giam gia. Trong gian quy định, cơ quan được yêu cầu phải trả 

lời cho cơ quan yêu cầu biết ý kiến bằng văn bản. 

4. Về đầu mối phối hợp 

Mỗi cơ quan có trách nhiệm cử một bộ phận làm đầu mối giúp lãnh đạo cơ 

quan thực hiện Quy chế phối hợp này. 

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh 

Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề phát sinh, cơ 

quan được giao nhiệm vụ thông báo kịp thời với cơ quan phối hợp để giải quyết; 

trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo đầy đủ bằng văn bản cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết. 
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Điều 6. Chế độ hội họp, khen thưởng 

1. Định kỳ 05 năm, tổ chức hội nghị tổng kết một lần để đánh giá toàn diện 

các mặt trong công tác phối hợp, tìm ra giải pháp phù hợp để tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cho 05 năm tiếp 

theo. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan có hình thức biểu dương, khen 

thưởng (nếu có). 

2. Trường hợp cần thiết theo đề nghị của các bên thì có thể tổ chức cuộc 

họp đột xuất để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác 

phối hợp. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan về kết 

quả công tác phối hợp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước 05 ngày làm việc để tổng 

hợp, phục vụ cuộc họp. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trưởng các cơ quan phối hợp có trách 

nhiệm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức, 

viên chức có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành  

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các Quy chế phối hợp 

được ban hành kèm theo Quyết định số 1354-QĐ/TU ngày 11/12/2018 và Quyết 

định số 1165-QĐ/TU ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động trao đổi, thống nhất 

với hai cơ quan còn lại để bàn bạc biện pháp tháo gỡ, báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy xem xét bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Trung ương (b/c),  

- Vụ Địa phương II, BNCTW,  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan chuyên trách TMGV Tỉnh ủy, 

- Các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, 

- Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh: PCTN,TC; CCTP, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU, 

- VPTU: CVP, PCVP, Phòng Tổng hợp,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Huy 
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